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( ĐỀ 1:
I. TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. 
[image: image1.wmf]ABC

D

 vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng


A. 1480
          B. 380

          C. 1420
                          D. 1280


Câu 2. 
[image: image2.wmf]ABC

D

 và 
[image: image3.wmf]DEF

D

có AB = DE, BC = EF, thêm điều kiện để 
[image: image4.wmf]ABC

D

= 
[image: image5.wmf]DEF

D

 theo trường hợp Cạnh-Cạnh-Cạnh  là     
          A. 
[image: image6.wmf]µ

µ

A=D

 

B. 
[image: image7.wmf]µ

$

C=F



 C. AB = AC

D. AC = DF

Câu 3. 
[image: image8.wmf]ABC

D

có 
[image: image9.wmf]µ

0

B=90

 và BA = BC thì 
[image: image10.wmf]ABC

D

 là tam giác

A. vuông cân tại A 


  B. vuông cân tại B

C. vuông cân tại C


            D. vuông tại A

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Theo định lý Pitago ta có


A. AC2 = AB2 + BC2 
B. AB2 =AC 2 + BC2 


C. BC2 =AB 2 + AC2 
D. BC2 =AB 2 -  AC2
Câu 5. 
[image: image11.wmf]HIK

D

vuông tại H có các cạnh góc vuông là HI = 3cm; HK = 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng

A. 8cm
           B. 16cm
               C. 12cm
                      D. 5cm

Câu 6.  Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?

A. 11cm; 12cm; 13cm


      B. 5cm; 7cm; 9cm


C. 12cm; 9cm; 15cm


      D. 7cm; 7cm; 5cm

Câu 7. 
[image: image12.wmf]MNP

D

cân tại P,  biết góc N có số đo bằng 500 thì số đo góc P bằng

A. 500

            B. 1000
                C. 800

             D. 1300
Câu 8. Tam giác cân có một góc bằng  60o gọi là 

A. tam giác đều 


                B. tam giác vuông

C. tam giác vuông cân 

                D. tam giac thường

II. TÖÏ LUAÄN. 
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại B có BC = 12cm, AC = 20cm. Tính độ dài cạnh AB. 
Bài 2. Cho ∆ABC vuông ở A, có 
[image: image13.wmf]µ

B

=   600, tia phân giác của góc ABC cắt AC ở E, kẻ CD vuông góc với đường thẳng AE (D
[image: image14.wmf]Î

AE). 


a) Tính số đo các góc 
[image: image15.wmf]·

ACB

, 
[image: image16.wmf]·

EBA

 và 
[image: image17.wmf]·

EBC


b) Chứng minh: EC = EB                    





c) Chứng minh:  BD = AC

Bài 3. Tam giác ABC có phải là tam giác vuông hay không nếu các cạnh AB; AC; BC tỉ lệ với 9; 12 và 15
---------------------------

( ĐỀ 2:

I. TRẮC NGHIỆM. 
Câu 1. Tổng ba góc của một tam giác bằng

A. 1800
               B. 450

          C. 900

               D. 3600
Câu 2. 
[image: image18.wmf]ABC

D

 và 
[image: image19.wmf]DEF

D

có AB = DE, BC = EF, thêm điều kiện để 
[image: image20.wmf]ABC

D

= 
[image: image21.wmf]DEF

D

 theo trường hợp Cạnh-Góc-Cạnh là     
           A. 
[image: image22.wmf]µ

µ

A=D

 

     B. 
[image: image23.wmf]µ

µ

B=E



           C. AB = AC
               D. AC = DF

Câu 3. 
[image: image24.wmf]ABC

D

có 
[image: image25.wmf]µ

0

B=90

 và BA = AC thì 
[image: image26.wmf]ABC

D

  là tam giác

A. vuông cân tại A 


                     B. vuông tại A  
C. vuông cân tại C


                     D. vuông cân tại B
Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Theo định lý Pitago ta có


A. AC2 = AB2 + BC2 
                                B. BC2 =AB 2 + AC2 
C. AB2 =AC 2 + BC2 
                                D. BC2 =AB 2 -  AC2
Câu 5.  Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?

A. 10cm; 11cm; 12cm


           B. 3cm; 4cm; 5cm


C. 12cm; 8cm; 15cm


           D. 7cm; 7cm; 5cm

Câu 6. 
[image: image27.wmf]MNP

D

cân tại P,  biết góc N có số đo bằng 400 thì số đo góc P bằng

A. 500

                B. 1000
                      C. 800

      D. 1300
Câu 7. Tam giác cân có một góc bằng  90o gọi là 

A. tam giác vuông 


                      B. tam giác đều 
C. tam giác vuông cân 

                      D. tam giac thường

Câu 8. Nếu A là góc ở đáy của một tam giác cân thì

A. 
[image: image28.wmf]µ

A

<   900                            B.   
[image: image29.wmf]µ

A

>  900 

     C.   
[image: image30.wmf]µ

A

 ≤  900
      D. 
[image: image31.wmf]µ

A

=   900
II. TÖÏ LUAÄN. 

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 10cm. Tính độ dài cạnh BC. 

Bài 2. Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, vẽ tia phân giác của góc A. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc A tại N; đường thẳng này cắt đường thẳng AB tại H và cắt  AC tại K. Kẻ BI // AC (I
[image: image32.wmf]Î

HK). Chứng minh rằng:

           a) AH = AK

b) BH = CK

     c) 
[image: image33.wmf]AB+AC

AH=

2


Bài 3. Tam giác ABC có phải là tam giác vuông hay không nếu các cạnh AB; AC; BC tỉ lệ với 5; 12 và 13
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